
 

              
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới  

tư vấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 164/TTr-STP ngày 24 

tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn 

viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II 

kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Các tổ chức và cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật có 

trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
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phường; các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;  

- Sở Tư pháp; 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, NC.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Đỗ Anh Tuấn 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 

                          (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT TỔ CHỨC 
THÔNG TIN 

LIÊN HỆ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP 

LUẬT, CHỨC 

DANH/TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 

CHỨNG CHỈ, 

HÀNH NGHỀ LIÊN 

QUAN 

 

 

CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN 

TƯ VẤN 

1 

 

 

 

 

Công ty Luật Trách 

nhiệm hữu hạn Khang 

Phát và Cộng sự - Chi 

nhánh Tuyên Quang 

 

 

Số đường 432 

Quang Trung, Tổ 

dân phố Phan Thiết 

16, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang;  

Số điện thoại: 

0969366899 

 

 

 

 

 

Trưởng Chi nhánh: 

Nguyễn Tuấn Vinh, 

Đại học Luật 

 

 

 

 

Chứng chỉ hành nghề 

số: 25346/TP/LSCCHN 

ngày 06/11/2024. 

Tư vấn thành lập, tổ chức quản trị, thay 

đổi nội dung đăng ký và giải thể doanh 

nghiệp; Tư vấn, rà soát và soạn thảo 

hợp đồng; Tư vấn pháp luật lao động, 

đất đai, đầu tư, thuế và nghĩa vụ tài 

chính của doanh nghiệp; Tư vấn tuân 

thủ pháp luật, quản trị rủi ro pháp lý và 

hoàn thiện hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; 

Đại diện, tư vấn và tham gia giải quyết 

tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương 

mại, lao động và đất đai có liên quan 

đến hoạt động của doanh nghiệp.  

 

2 Trung tâm Tư vấn 

pháp luật và Hỗ trợ 

doanh nghiệp 

Số 4, đường 17/8, 

phường Minh  

Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang, Số điện 

thoại: 0912.993.100 

Giám đốc trung tâm: 

Triệu Quang Nghị, 

Đại học Luật 

 

Thẻ tư vấn viên pháp 

luật: Số 06/TP-TVVPL 

ngày 09/11/2018 

 

Hình sự, dân sự, hành chính. 
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Văn phòng Luật sư 

Phạm Thị Loan & 

Các cộng sự 

Tổ 07 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang; Số 

điện thoại: 0904 491 

957 

Phạm Thị Loan, 

Trưởng Văn phòng 

luật sư, Đại học luật 

Giấy đăng ký hoạt động số: 

10.01.0004/TP-ĐKHD cấp 

lần đầu ngày 30/5/2013 và 

cấp thay đổi lần hai ngày 

28/7/2025 

 

 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, 

lao động, kinh doanh thương mại 

4 
Văn phòng Luật sư 

Gia Long 

Thôn 7, xã Vị 

Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang, Số điện 

thoại: 0975858855 

Ngô Trung Kiên, 

Trưởng Văn phòng 

Luật sư, Đại học Luật 

Chứng chỉ hành nghề Luật 

sư số: 2060/TP/LSCCHN, 

ngày 11/02/2004 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh 

thương mại 

 

 

5 

 

 

Văn phòng Luật sư 

Viên Thị Vân 

Số nhà 15, phố 

Hoàng Diệu, tổ 18 

Minh Khai, phường 

Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang. Số 

điện thoại: 

0912394045 

 

 

Viên Thị Vân Trưởng 

Văn Phòng Luật sư 

Viên Thị Vân, Đại 

học Luật 

Giấy đăng ký hoạt 

động của văn phòng số: 

10.01.0010/TP/ĐKHĐ 

Do sở Tư Pháp tỉnh 

Tuyên Quang cấp ngày 

29/7/2025 

 

Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự,  

hôn nhân gia đình, kinh doanh, 

thương mại 

 

 

6 

 

 

Văn phòng Luật sư 

Nguyễn Xuân Quý 

Số 128, đường 

20/8, tổ 3, phường 

Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Số điện thoại: 

0976544318; 

0917392318 

Nguyễn Xuân Quý – 

Trưởng văn phòng 

Luật sư Nguyễn Xuân 

Quý, Đại học Luật 

 

Giấy đăng ký hoạt động 

số:10.01.0013/TP/ĐKH

Đ, ngày 15/3/2024 

(thay đổi ngày 

12/7/2025) 

 

Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; 

đại diện ngoài tố tụng; các dịch vụ 

pháp lý khác. 

 

 

Danh sách ấn định: 6 Tổ chức./. 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

PHỤ LỤC II 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /    /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

STT TÊN CÁ NHÂN 
THÔNG TIN 

LIÊN HỆ 

CHỨC DANH/  

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN 

CHỨNG CHỈ, HÀNH 

NGHỀ/ THẺ TƯ VẤN 

VIÊN 

 

 

CÁC LĨNH VỰC THỰC 

HIỆN TƯ VẤN 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Vân 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại: 

0974878923 

 

 

 

 

Luật sư thuộc Đoàn 

Luật sư tỉnh Tuyên 

Quang, hoạt động tại 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Khang Phát 

và Cộng sự - Chi 

nhánh Tuyên Quang 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ hành nghề số: 

08.2025.0000/TP/LS-

CCHN ngày 17/9/2025 

Tư vấn pháp luật về thành lập, tổ 

chức quản trị và hoạt động của 

doanh nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ thực 

hiện thủ tục đăng ký thành lập 

doanh nghiệp, đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp và 

giải thể doanh nghiệp; Tư vấn 

soạn thảo và rà soát các loại hợp 

đồng, điều lệ, quy chế, nghị quyết, 

quyết định và hồ sơ pháp lý nội bộ 

của doanh nghiệp; Tư vấn pháp 

luật về lao động, thương mại, đầu 

tư, đất đai và các vấn đề pháp lý 

phát sinh trong quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp;  
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Triệu Quang Nghị  

 

Số điện thoại: 

0912.993.100 

Tư vấn viên pháp luật; 

Giám đốc Trung tâm 

tư vấn pháp luật và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

Thẻ tư vấn viên pháp luật: 

Số 06/TP-TVVPL |ngày 

09/11/2018 

 

Hình sự, dân sự, hành chính 

3 Đinh Công Định 
Số điện thoại: 

0967.909.689 

Tư vấn viên pháp luật 

thuộc Trung tâm tư 

vấn pháp luật và hỗ 

trợ daonh nghiệp 

Thẻ tư vấn viên pháp luật: 

Số 02/TP-TVVPL |ngày 

17/09/2021 

 

Hình sự, dân sự, hành chính 

4 Đặng Thanh Long 
Số điện thoại: 

0913256515 

Luật sư thuộc Văn phòng 

Luật sư Tâm Long 

Chứng chỉ hành nghề số: 

20301/TP/LS-CCHN 

ngày 10/12/2021 

Tư vấn pháp luật giúp doanh 

nghiệp phòng ngừa rủi ro trong 

kinh doanh; Đại diện thương 

lượng giải quyết tranh chấp cho 

doanh nghiệp 

 

5 

 

Phạm Thị Loan 

 

Số điện thoại: 

0904491 957 

Trưởng Văn phòng 

Luật sư Phạm Thị 

Loan và Các cộng sự 

Chứng chỉ hành nghề số: 

9377/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 22/4/2013 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh, 

thương mại 

6 Sùng Thị Mai 
Số điện thoại: 

0912 031 557 

Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư Phạm Thị 

Loan và Các cộng sự 

 

Chứng chỉ hành nghề số: 

25111/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 08/10/2014 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh, 

thương mại 

7 Phạm Thị Thanh Loan 
Số điện thoại: 

0912 942647 

Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư Phạm Thị 

Loan và Các cộng sự 

Chứng chỉ hành nghề số: 

25723/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 22/01/2025 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh, 

thương mại 

8 Nông Xuân Liền 
Số điện thoại: 

0823890136 

Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư Phạm Thị 

Loan và Các cộng sự 

Chứng chỉ hành nghề số: 

23176/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 01/02/2024 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh, 

thương mại 
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9 Ngô Trung Kiên 
Số điện thoại: 

0975858855 

Trưởng Văn phòng 

Luật sư Gia long 

Chứng chỉ hành nghề số: 

2060/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 11/02/2004 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh, 

thương mại 

10 Viên Thị Vân 
Số điện thoại: 

0912394045 

Trưởng Văn phòng 

Luật sư Viên Thị Vân,  

thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Tuyên Quang 

Chứng chỉ hành nghề số: 

15290/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 13/3/2018 

Pháp luật về hình sự, dân sự, hành 

chính, lao động, kinh doanh, 

thương mại 

11 Cao Xuân Hùng 
Số điện thoại: 

0982715457 

Luật sư thuộc Văn phòng 

Luật sư Hùng Đức 

Chứng chỉ hành nghề số: 

10047/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 19/5/2017 

Tư vấn pháp luật, soạn thảo đơn, 

hợp đồng, tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng 

12 Cao Xuân Bé 
Số điện thoại: 

0913376316 

Luật sư thuộc Văn phòng 

Luật sư Hùng Đức 

Chứng chỉ hành nghề số: 

7306/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 10/12/2010 

Tư vấn pháp luật, soạn thảo đơn, 

hợp đồng, tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng 

13 Tạ Quang Chung 

Số điện thoại: 

0914800300 

 

Luật sư thuộc Văn phòng 

Luật sư Hùng Đức 

Chứng chỉ hành nghề số: 

15448/TP/LS-CCHN Cấp 

ngày 07/6/2018 

Tư vấn pháp luật, soạn thảo đơn, 

hợp đồng, tham gia tố tụng, đại 

diện ngoài tố tụng 

14 Nguyễn Xuân Quý 
Số điện thoại: 

0976544318 

Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư 

Nguyễn Xuân Quý 

Chứng chỉ hành nghề số: 

20437/TP/LS-CCHN, cấp 

ngày 11/3/2022 

Tư vấn pháp luật; tham gia tố 

tụng; đại diện ngoài tố tụng; các 

dịch vụ pháp lý khác; hoạt động 

trợ giúp pháp lý 

 

Danh sách ấn định: 14 cá nhân./. 

 

 

 

 

 

 


		2026-08-13T15:53:35+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700


		2026-08-13T15:55:09+0700




